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Lĩnh vực hiệu chuẩn: Nhiệt (x) 

Field of calibration: Temperature (x)   

TT 

Tên đại lượng hoặc phương 
tiện đo được hiệu chuẩn 

Measured quantities/ 
Equipment calibrated 

Phạm vi đo 

Range of measurement 

Quy trình hiệu chuẩn 

Calibration Procedure 

Khả năng đo và hiệu 
chuẩn (CMC)1   

Calibration and 
Measurement 

Capability (CMC)1 

1.  

Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng 
(nhúng một phần) 

Liquid in glass thermometers 

(Partial immersion) 

(- 40 ~ 200) oC 

ĐLVN 137:2004 

0,09 oC 

(200 ~ 420) oC 0,15 oC 

2.  

Nhiệt kế chỉ thị số và chỉ thị 
tương tự các loại 

Digital thermometers & 
analog thermometers 

(- 40 ~ 200) oC 

ĐLVN 138:2004 

0,09 oC 

(200 ~ 420) oC 0,15 oC 

(420 ~ 950) oC 1,5 oC 

(950 ~ 1 200) oC 2,1 oC 

3.  

Thiết bị chỉ thị nhiệt hiện số 
và tương tự 

Digital & analog 
temperature indicators 

(- 200 ~ 200) oC 

ĐLVN 160:2004 

0,05 oC  

(200 ~ 600) oC 0,12 oC 

(600 ~ 1 800) oC 0,50 oC 

4.  

Nhiệt kế điện trở platin 
công nghiệp 

Industrial platium resistance 
thermometers 

(- 40 ~ 200) oC 
 

ĐLVN 125:2003 

0,09 oC 

(200 ~ 650) oC 0,15 oC 

5.  
Cặp nhiệt điện công nghiệp 

Industrial thermocouples 

(0 ~ 420) oC 

ĐLVN 161:2005 

0,30 oC 

(420 ~ 950) oC 1,5 oC 

(950 ~ 1 200) oC 2,0 oC 

6.  
Bộ chuyển đổi đo nhiệt độ  

 Temperature transmitters 

(- 40 ~ 200) oC KT2.QT.CM-063  

(2017) 

0,10 oC 

(200 ~ 400) oC 0,20 oC 

7.  

Tủ nhiệt (tủ ấm, tủ sấy, tủ 
lạnh, tủ BOD…) 

Thermal chambers, 
(Incubator, Dry Ovens, 
Refrigerator, BOD…) 

(-40 ~ 0) oC 

KT2.QT.CM-064  

(2023) 

0,71 oC 

(0 ~ 100) oC 0,36 oC 

(100 ~ 300) oC 0,5 oC 

8.  
Bể điều nhiệt 

Liquid baths 
(0 ~ 150) oC 

KT2.QT.CM-065  

(2023) 
0,39 oC 

9.  
Lò nung  

Furnaces 

(300 ~ 600) oC KT2.QT.CM-066  

(2023) 

1,7 oC 

(600 ~ 1 200) oC 2,4 oC 

10.  
Nồi hấp  

Autoclaves 
(100 ~ 135) oC 

KT2.QT.CM-067  

(2023) 
0,26 oC 
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TT 

Tên đại lượng hoặc phương 
tiện đo được hiệu chuẩn 

Measured quantities/ 
Equipment calibrated 

Phạm vi đo 

Range of measurement 

Quy trình hiệu chuẩn 

Calibration Procedure 

Khả năng đo và hiệu 
chuẩn (CMC)1   

Calibration and 
Measurement 

Capability (CMC)1 

11.  
Lò chuẩn nhiệt 

Temperature block 
calibrator               

(-40 ~ 150) oC 

KT2.QT.CM-068 

(2023) 

0,09 oC 

(150 ~ 420) oC 0,14 oC 

(420 ~ 950) oC 1,1 oC 

(420 ~ 1 200) oC 1,8 oC 

12.  
Nhiệt kế bức xạ công nghiệp 

Industrial radiation 
thermometers 

(35 ~ 150) oC 

ĐLVN 124:2003 

0,88 oC 

(150 ~ 420) oC 2,5 oC 

(420 ~ 950) oC 5,7 oC 

(950 ~ 1 200) oC 7,4 oC 

13.  

Thiết bị mô phỏng nhiệt độ 
hiện số và tương tự 
Digital and analoge 

Temperature simulators 

(- 200 ~ 200) oC 
KT2.QT.CM-069  

(2019) 

0,08 oC 

(200 ~ 600) oC 0,11 oC 

(600 ~ 1 800) oC 0,64 oC 
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Lĩnh vực hiệu chuẩn: Thời gian – Tần số (x) 

Field of calibration: Time – Frequency (x)   

TT 

Tên đại lượng hoặc phương 
tiện đo được hiệu chuẩn 

Measured quantities/ 
Equipment calibrated 

Phạm vi đo 

Range of measurement 

Quy trình hiệu chuẩn 

Calibration Procedure 

Khả năng đo và hiệu 
chuẩn (CMC)1   

Calibration and 
Measurement 

Capability (CMC)1 

1.  
Đồng hồ đo thời gian 

Timers, O’clocks, 
Stopwatchs 

(0 ~ 10) s 
KT2.QT.CM-070 

(2023) 

0,01 % 

10 giây ~ 23h 59 phút 
59 giây 99 

0,001 % 

2.  
Thiết bị đo tốc độ vòng 

quay 
Tachometers 

(3 ~ 99 999) rpm 
KT2.QT.CM-071 

(2023) 
0,01 % 

3.  

Tốc độ quay của động cơ 
(máy li tâm, máy xác định 

độ hòa tan, máy xác định độ 
tan rã) 

Rotor rotational speed 
(Certrifuges, dissolution 

testing, disintegration 
testers) 

(3 ~ 99 999) rpm 
KT2.QT.CM-072 

(2023) 
0,046 % 

 
Chú thích/ Note: 

- KT2.QT.CM -…: Qui trình hiệu chuẩn do PTN xây dựng / Laboratory-developed procedures   

- (x): Có thực hiện hiệu chuẩn tại hiện trường/ Calibration on-site 

1) Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC) được thể hiện bởi độ không đảm bảo đo mở rộng, với mức tin cậy 
95%, . Calibration and Measurement Capability (CMC) expressed as an expanded uncertainty, expressed 
at approximately 95% level of confidence. 
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